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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm):  Tổng số câu trắc nghiệm: 28 (mỗi câu 0,25 điểm)
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	Lập bảng về thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Ấn Độ thời cổ - trung đại và văn minh Hy Lạp – La Mã thời cổ đại trên các lĩnh vực: chữ viết, tôn giáo, Toán học, kiến trúc.

	Lĩnh vực
	Văn minh
Ấn Độ cổ - trung đại
	Văn minh
Hy Lạp – La Mã cổ đại

	Chữ viết
	Sớm sáng tạo ra chữ viết: chữ Bra-mi, chữ San-krít (Phạn).
	Sáng tạo và phát triển chữ viết La-tinh.

	Tôn giáo
	Là nơi ra đời của Hin-đu giáo, Phật giáo, đồng thời cũng là nơi du nhập và phát triển của Hồi giáo.
	Thiên Chúa giáo ra đời (thế kỉ I), từng bước trở thành một trong những tôn giáo lớn trên thế giới.

	Toán học
	Sáng tạo ra hệ thống chữ số tự nhiên, phát minh ra số 0, tính được căn bậc 2 và căn bậc 3, đã biết về quan hệ giữa ba cạnh trong một tam giác,…
	Nhiều nhà toán học tìm ra được những định lí, tiên đề khoa học: Pi-ta-go (định lí Pi-ta-go), Ta-lét (định lí Ta-lét), Ơ-clít (tiên đề Ơ-clít),…

	Kiến trúc
	Phổ biến là đền, chùa, tháp: chùa hang (A-gian-ta), lăng Ta-giơ Ma-han, Pháo đài Đỏ (La Ki-la),…
	Sáng tạo nhiều công trình đặc sắc: đền Pác-tê-nông (Hy Lạp), đấu trường Cô-li-dê (La Mã),…
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	Câu 2
(1 điểm)
	Ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa thời cổ - trung đại đến Việt Nam:
(Học sinh nêu được một lĩnh vực (kèm ví dụ) được 0.25 điểm, tổng điểm không vượt quá 1.0). 
* Gợi ý: Nhân dân Việt Nam tiếp thu có chọn lọc thành tựu văn minh Trung Hoa trên nhiều lĩnh vực:
- Chữ viết: chữ Hán (có thể nêu từ chữ Hán, người Việt đã sáng tạo ra chữ Nôm).
- Văn học: thơ Đường luật (thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt,…), tiểu thuyết.
- Tư tưởng, tôn giáo: Nho giáo, Đạo giáo,...
- Kiến trúc: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, thành nhà Hồ,...
- Điêu khắc: chạm trổ ‘Tứ linh” (Long, Lân, Quy, Phụng),...
- Phong tục tập quán: Tết Nguyên đán, Tết Trung thu,…
…
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